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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	
	
	

	TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ
	
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	BẢNG KÊ DANH SÁCH HOÀN TRẢ TIỀN BHYT SINH VIÊN
	
	
	

	NĂM HỌC 2017-2018
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stt
	Họ và tên
	Mã số SV
	Lớp
	Số tháng trả 
	Mức đóng 
1 tháng
	Thành tiền
	Số tài khoản
	Số CMND
	Ghi chú
	

	1
	Trương Thị Kim Oanh
	15F7511330
	Anh K12F
	12
	40.950
	491.400
	107002446781
	 
	
	

	2
	Hồ Thị Tú
	14F7511550
	Anh K11F
	7
	40.950
	286.650
	108001640836
	 
	
	

	3
	Hoàng Ngọc Nữ
	14F7051071
	VNH K12
	12
	40.950
	491.400
	107001738584
	 
	
	

	4
	Mai Trần Ly Ly
	17F7511317
	Anh K14B
	15
	40.950
	614.250
	108867423876
	 
	
	

	5
	Lê Thị Thu Thảo
	14F7511453
	Anh K11E
	7
	40.950
	286.650
	101001640790
	 
	
	

	6
	Đặng Thị Hảo
	15F7531011
	Pháp K12
	12
	40.950
	491.400
	103002447050
	 
	
	

	7
	Đoàn Thị Kim Ngân
	16F7511127
	Anh K13B
	12
	40.950
	491.400
	101003437252
	 
	
	

	8
	Võ Thị Như Ý
	17F7511805
	Anh K14J
	12
	40.950
	491.400
	109867424207
	 
	
	

	9
	Đặng Thị Đầm
	14F7061051
	QTH K11
	7
	40.950
	286.650
	107001738545
	 
	
	

	10
	Nguyễn Thị Minh Cúc
	15F7521004
	Nga K12
	12
	40.950
	491.400
	100002447026
	 
	
	

	11
	Nguyễn Ái Hoài Nhi
	17F7561072
	Hàn K14C
	15
	40.950
	614.250
	bổ sung
	191909416
	Chưa có số tài khoản
	 

	12
	Phạm Lê Uyển Nhi
	14F7511332
	Anh K11D
	7
	40.950
	286.650
	105001640718
	 
	
	

	13
	Phạm Thị Phương Hoa
	14F7061010
	QTH K11
	7
	40.950
	286.650
	bổ sung
	191897698
	Chưa có số tài khoản
	 

	14
	Trần Thạch Minh Trâm
	17F7511705
	Anh K14O
	1
	40.950
	40.950
	107867424402
	 
	
	

	15
	Trần Văn Khiêm
	17F7511240
	Anh K14O
	3
	40.950
	122.850
	102867805408
	 
	
	

	16
	Hồ Thị Bích Đào
	17F7551046
	Nhật K14A
	3
	40.950
	122.850
	109867424559
	 
	Chưa nộp hồ sơ xin hoàn trả tiền BHYT

	17
	Trần Thị Tường Vy
	17F7011086
	Anh SP K14B
	4
	40.950
	163.800
	bổ sung
	192098236
	Chưa có số tài khoản
	Chưa nộp hồ sơ xin hoàn trả tiền BHYT

	18
	Phan Thị Huỳnh Thi
	17F7561111
	Hàn K14C
	2
	40.950
	81.900
	108867424523
	 
	Chưa nộp hồ sơ xin hoàn trả tiền BHYT

	19
	Nguyễn Tâm Dương Khánh
	17F7541122
	Trung K14
	1
	40.950
	40.950
	107867425165
	 
	Chưa nộp hồ sơ xin hoàn trả tiền BHYT

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	6.183.450
	 
	 
	
	

	Bằng chữ: Sáu triệu một trăm tám mươi ba nghìn bốn trăm năm mươi đồng chẵn. 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Huế, ngày    tháng    năm 2018.
	
	
	

	  Duyệt của Hiệu trưởng
	
	Kế toán trưởng
	
	
	Người lập bảng
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bảo Khâm
	
	Lê Nữ Minh Thảo
	
	
	Hoàng Thị Ngọc Ánh
	
	
	


